
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

Số:         /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Định, ngày        tháng 01 năm 2023 

 
 

BÁO CÁO 
Kết quả xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật 

theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg và kỷ luật công chức, viên chức 
vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước niên độ 2020 

 

 
Kính gửi: Bộ Nội vụ 

 
 

Thực hiện Công văn số 6248/BNV-CCVC ngày 09/12/2022 của Bộ Nội vụ 
về việc báo cáo danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo Chỉ thị số 
33/2008/CT-TTg và kỷ luật công chức, viên chức vi phạm trong quản lý, sử dụng 
ngân sách nhà nước niên độ 2020; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Nội vụ về danh sách tổ chức, 
cá nhân vi phạm pháp luật theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg và kỷ luật công chức, 
viên chức vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước niên độ 2020, cụ thể 
như sau: 

1. Đối với danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật quy định tại Chỉ thị 
số 33/2008/CT-TTg theo Phụ lục 01-DSTC và Phụ lục 02-DSCN đính kèm. 

2. Đối với danh sách kỷ luật công chức, viên chức theo Phụ lục 03-KLCC và 
Phụ lục 04-KLVC, Phụ lục 05-KLCBCCX-H đính kèm. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Bộ Nội vụ theo dõi, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở Nội vụ; 
- CVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, K12. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

 
Phạm Anh Tuấn 

 



TT Tên đơn vị/Tổ chức
Số đề nghị 

xử lý

Nội dung kết luận của Thanh tra, kiểm toán 

(Văn bản số, ngày, tháng, năm)

Số đã xử lý (nêu rõ nội dung hình 

thức xử lý

Số đang xử 

lý (nêu rõ lý 

do, dự kiến 

thới gian 

hoàn thành)

Số chưa xử 

lý (nêu rõ lý 

do, dự kiến 

thới gian 

thực hiện)

Ghi chú

A Năm 2020 0
1 Sở, ban, ngành và tương đương

1.1 Cơ quan chuyên môn
1.2 Đơn vị sự nghiệp công lập
2 Cấp huyện

2.1 Cơ quan chuyên môn
2.2 Đơn vị sự nghiệp công lập
3 Khác

B Năm 2021
1 Sở, ban, ngành và tương đương

1.1 Cơ quan chuyên môn

1.2 Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng 

KH&CN trực thuộc Sở KH&CN
1

Kết luận thanh tra số 04/KL-STC ngày 

15/11/2021 của Sở Tài chính

Đã thực hiện và báo cáo đầy đủ các nội 

dung kết luận

2 Cấp huyện 0
2.1 Cơ quan chuyên môn
2.2 Đơn vị sự nghiệp công lập
3 Cấp xã

3.1
UBND TT Tuy Phước, huyện Tuy 

Phước
1

Kết luận số 04/KL-TTr ngày 22/9/2021 Chánh 

Thanh tra huyện về kết quả thanh tra công tác 

quản lý, sử dụng tài chính ngân sách và công tác 

quản lý đầu tư, xây dựng tại UBND TT Tuy 

Phước

UBND TT Tuy Phước đã chỉ đạo các

bộ phận liên quan tổ chức kiểm điểm,

rút kinh nghiệm và đã thu hồi số tiền

phát hiện sai phạm

Phụ lục 01-DSTC
Danh sách tổ chức thực hiện xử lý theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày     /01/2023 của UBND tỉnh Bình Định)



TT Tên đơn vị/Tổ chức
Số đề nghị 

xử lý

Nội dung kết luận của Thanh tra, kiểm toán 

(Văn bản số, ngày, tháng, năm)

Số đã xử lý (nêu rõ nội dung hình 

thức xử lý

Số đang xử 

lý (nêu rõ lý 

do, dự kiến 

thới gian 

hoàn thành)

Số chưa xử 

lý (nêu rõ lý 

do, dự kiến 

thới gian 

thực hiện)

Ghi chú

3.2
UBND xã Phước An, huyện Tuy 

Phước
1

Kết luận số 07/KL-TTr ngày 10/11/2021 Chánh 

Thanh tra huyện về kết quả thanh tra công tác 

quản lý, sử dụng tài chính ngân sách và công tác 

quản lý đầu tư, xây dựng tại UBND xã Phước An

UBND xã Phước An đã chỉ đạo các bộ

phận liên quan tổ chức kiểm điểm, rút

kinh nghiệm và đã thu hồi số tiền phát

hiện sai phạm

C Năm 2022

1 Sở, ban, ngành và đương đương 0

1.1 Cơ quan chuyên môn

1.2 Đơn vị sự nghiệp công lập

2 Cấp huyện 0
2.1 Cơ quan chuyên môn

2.2 Đơn vị sự nghiệp công lập

3 Cấp xã

3.1
UBND xã Phước Hiệp, huyện Tuy 

Phước
1

Kết luận số 03/QĐ-TTr ngày 14/6/2022 của

Chánh Thanh tra huyện về thanh tra công tác

quản lý, đầu tư xây dựng tại UBND xã Phước

Hiệp.

UBND xã Phước Hiệp đang thực hiện

việc tổ chức họp kiểm điểm rút kinh

nghiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND

xã, những bộ phận và cá nhân có liên

quan đến những tồn tại, thiếu sót được

nêu trong Kết luận thanh tra và thu hồi

số tiền phát hiện sai phạm

3.2
UBND xã Phước Sơn, huyện Tuy 

Phước
1

Kết luận số 04/QĐ-TTr ngày 19/10/2022 của

Chánh Thanh tra huyện về thanh tra công tác

quản lý, đầu tư xây dựng tại UBND xã Phước

Sơn.

UBND xã Phước Sơn đã thực hiện tốt

việc tổ chức họp kiểm điểm rút kinh

nghiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND

xã, những bộ phận và cá nhân có liên

quan đến những tồn tại, thiếu sót được

nêu trong Kết luận thanh tra và đôn đốc

thu hồi số tiền phát hiện sai phạm

1.396.063.000 đồng nộp ngân sách

huyện như kiến nghị của Thanh tra

huyện.



TT Tên đơn vị/Tổ chức
Số đề nghị 

xử lý

Nội dung kết luận của Thanh tra, kiểm toán 

(Văn bản số, ngày, tháng, năm)

Số đã xử lý (nêu rõ nội dung hình 

thức xử lý

Số đang xử 

lý (nêu rõ lý 

do, dự kiến 

thới gian 

hoàn thành)

Số chưa xử 

lý (nêu rõ lý 

do, dự kiến 

thới gian 

thực hiện)

Ghi chú

3.3
UBND xã Phước Thuận, huyện Tuy 

Phước
1

Kết luận số 05/QĐ-TTr ngày 18/11/2022 của

Chánh Thanh tra huyện về thanh tra công tác

quản lý, đầu tư xây dựng tại UBND xã Phước

Thuận.

UBND xã Phước Thuận đang thực hiện

việc tổ chức họp kiểm điểm rút kinh

nghiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND

xã, những bộ phận và cá nhân có liên

quan đến những tồn tại, thiếu sót được

nêu trong Kết luận thanh tra và đôn đốc

thu hồi số tiền phát hiện sai phạm 



TT Tên đơn vị/cá nhân

Số đề 

nghị 

xử lý

Nội dung kết luận của Thanh tra, kiểm toán (Văn bản 

số, ngày, tháng, năm)

Số đã xử lý (nêu rõ 

nội dung hình thức 

xử lý

Số đang xử lý (nêu 

rõ lý do, dự kiến 

thới gian hoàn 

thành)

Số chưa xử lý 

(nêu rõ lý do, 

dự kiến thới 

gian thực 

hiện)

Ghi chú

A Năm 2020 0

1 Sở, ban, ngành và đương đương

2 Cấp huyện

3 Đơn vị sự nghiệp công lập

4 Khác

C Năm 2021

1 Sở, ban, ngành và đương đương 0

2 Cấp huyện

3 Đơn vị sự nghiệp công lập

3.1 Phù Quốc Dũng, Trường Tiểu học Số 2 Võ Xám
Kết luận số 04/KL-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2021 

của Chủ tịch UBND huyện
Khiển trách

3.2
Trần Thị Bích Lệ, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên huyện Tây Sơn

Kết luận số 04/KL-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 

của Chủ tịch UBND huyện
Cách chức

3.3
Võ Văn Dũng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 

và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn

Kết luận số 05/KL-UBND ngày 04 tháng 10 năm 

2021 của Chủ tịch UBND huyện 
Cảnh cáo

3.4
Nguyễn Thị Phương, viên chức kế toán Trung tâm 

Thông tin - Ứng dụng KH&CN trực thuộc Sở 

KH&CN

Kết luận thanh tra số 04/KL-STC ngày 15/11/2021 

của Sở Tài chính

Kiểm điểm rút kinh 

nghiệm

4 Khác

B Năm 2022

1 Sở, ban, ngành và đương đương

2 Cấp huyện

Danh sách cá nhân thực hiện xử lý theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg
Phụ lục 02-DSCN

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày      /01/2023 của UBND tỉnh Bình Định)



2

TT Tên đơn vị/cá nhân

Số đề 

nghị 

xử lý

Nội dung kết luận của Thanh tra, kiểm toán (Văn bản 

số, ngày, tháng, năm)

Số đã xử lý (nêu rõ 

nội dung hình thức 

xử lý

Số đang xử lý (nêu 

rõ lý do, dự kiến 

thới gian hoàn 

thành)

Số chưa xử lý 

(nêu rõ lý do, 

dự kiến thới 

gian thực 

hiện)

Ghi chú

2.1
Bà Phạm Thị Kim Loan - Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch thành phố Quy Nhơn

Vi phạm theo như Kết luận số 462/KL-TTT ngày 

08/7/2022 của Thanh tra tỉnh

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

Ban Thường vụ 

Thành ủy Quy 

Nhơn đang xử lý

2.2
Ông Phan Tuấn Anh - Chuyên viên phòng Tài 

chính - Kế hoạch thành phố Quy Nhơn

Vi phạm theo như Kết luận số 462/KL-TTT ngày 

08/7/2022 của Thanh tra tỉnh

Kiểm điểm rút kinh 

nghiệm

2.3
Ông Nguyễn Bảo Nguyên - Phó Trưởng phòng 

Quản lý đô thị thành phố Quy Nhơn

Vi phạm theo như Kết luận số 462/KL-TTT ngày 

08/7/2022 của Thanh tra tỉnh

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

Ban Thường vụ 

Thành ủy Quy 

Nhơn đang xử lý

2.4
Ông Nguyễn Thành Phương - Chuyên viên 

phòng Quản lý đô thị thành phố Quy Nhơn

Vi phạm theo như Kết luận số 462/KL-TTT ngày 

08/7/2022 của Thanh tra tỉnh

Kiểm điểm rút kinh 

nghiệm

2.5
Ông Lâm Tấn Lộc - Chuyên viên phòng Quản 

lý đô thị thành phố Quy Nhơn

Vi phạm theo như Kết luận số 462/KL-TTT ngày 

08/7/2022 của Thanh tra tỉnh

Kiểm điểm rút kinh 

nghiệm

2.6

Ông Hồng Văn Cường - Phó Trưởng phòng 

Lao động - TB&XH thành phố Quy Nhơn 

(nguyên Chủ tịch UBND phường Trần Hưng 

Đạo)

Vi phạm theo như Kết luận số 462/KL-TTT ngày 

08/7/2022 của Thanh tra tỉnh

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

Ban Thường vụ 

Thành ủy Quy 

Nhơn đang xử lý

2.7

Ông Trần Việt Quang - Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND thành phố Quy Nhơn 

(nguyên Chủ tịch UBND phường Đống Đa)

Vi phạm theo như Kết luận số 462/KL-TTT ngày 

08/7/2022 của Thanh tra tỉnh

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

Ban Thường vụ 

Thành ủy Quy 

Nhơn đang xử lý

3 Đơn vị sự nghiệp công lập 0

4 Cấp xã

4.1
Đặng Thị Trang, Ủy ban nhân dân xã Tây Phú, 

huyện Tây Sơn
1

Kết luận số 06/KL-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 

của Chủ tịch UBND huyện 
Khiển trách



3

TT Tên đơn vị/cá nhân

Số đề 

nghị 

xử lý

Nội dung kết luận của Thanh tra, kiểm toán (Văn bản 

số, ngày, tháng, năm)

Số đã xử lý (nêu rõ 

nội dung hình thức 

xử lý

Số đang xử lý (nêu 

rõ lý do, dự kiến 

thới gian hoàn 

thành)

Số chưa xử lý 

(nêu rõ lý do, 

dự kiến thới 

gian thực 

hiện)

Ghi chú

4.2
Bà Hồ Thị Kim Ngọc - Chủ tịch UBND 

phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (Kết luận số 

462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.3

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng - Công chức Tài 

chính - Kế toán phường Ngô Mây, thành phố 

Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

(Kết luận số 462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh 

tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.4
Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Chủ tịch UBND 

phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (Kết luận số 

462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.5

Ông Lê Thanh Tùng - Công chức Tài chính - 

Kế toán phường Quang Trung, thành phố Quy 

Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

(Kết luận số 462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh 

tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.6

Bà Võ Thị Ái Trang - Công chức Tài chính - 

Kế toán phường Quang Trung, thành phố Quy 

Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

(Kết luận số 462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh 

tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.7
Ông Bùi Quang Thuỷ - Chủ tịch UBND 

Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (Kết luận số 

462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.8

Ông Nguyễn Văn Xuyên - Công chức Tài chính 

- Kế toán phường Bùi Thị Xuân, thành phố 

Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

(Kết luận số 462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh 

tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm



4

TT Tên đơn vị/cá nhân

Số đề 

nghị 

xử lý

Nội dung kết luận của Thanh tra, kiểm toán (Văn bản 

số, ngày, tháng, năm)

Số đã xử lý (nêu rõ 

nội dung hình thức 

xử lý

Số đang xử lý (nêu 

rõ lý do, dự kiến 

thới gian hoàn 

thành)

Số chưa xử lý 

(nêu rõ lý do, 

dự kiến thới 

gian thực 

hiện)

Ghi chú

4.9

Ông Trần Ngọc Hiền Phó Bí thư Thường trực 

Đảng uỷ Phường Nhơn Bình, thành phố Quy 

Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (Kết luận số 

462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.10
Ông Lê Ngọc Quý - Công chức Tài chính - Kế 

toán P. Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

(Kết luận số 462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh 

tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.11
Ông Võ Chí Thiện - Chủ tịch UBND Phường 

Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (Kết luận số 

462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.12

Bà Trần Thị Thanh Thuỷ - Công chức Tài 

chính - Kế toán phường Ghềnh Ráng, thành 

phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

(Kết luận số 462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh 

tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.13
Ông Đặng Thành Hổ - Chủ tịch UBND Phường 

Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (Kết luận số 

462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.14

Ông Trần Sơn Bình - Phó Chủ tịch UBND 

Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy 

Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (Kết luận số 

462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.15

Bà Đoàn Thị Đoan Trang - Công chức Tài 

chính - Kế toán phường Trần Quang Diệu, 

thành phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

(Kết luận số 462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh 

tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm



5

TT Tên đơn vị/cá nhân

Số đề 

nghị 

xử lý

Nội dung kết luận của Thanh tra, kiểm toán (Văn bản 

số, ngày, tháng, năm)

Số đã xử lý (nêu rõ 

nội dung hình thức 

xử lý

Số đang xử lý (nêu 

rõ lý do, dự kiến 

thới gian hoàn 

thành)

Số chưa xử lý 

(nêu rõ lý do, 

dự kiến thới 

gian thực 

hiện)

Ghi chú

4.16

Ông Phạm Thanh Quyền - Công chức Địa 

chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường 

UBND phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ 

bản (Kết luận số 462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của 

Thanh tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.17

Bà Trần Thị Trúc Phương - Công chức Tài 

chính - Kế toán phường Đống Đa, thành phố 

Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

(Kết luận số 462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh 

tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.18

Ông Nguyễn Duy Nhân -Phó Bí thư Thường 

trực Đảng uỷ phường Nhơn Phú, thành phố 

Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (Kết luận số 

462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.19

Bà Phạm Thị Minh Nguyệt -Công chức Tài 

chính - Kế toán phường Nhơn Phú, thành phố 

Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

(Kết luận số 462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh 

tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.20
Bà Tạ Thị Quỳnh Nga -  Chủ tịch UBND 

Phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (Kết luận số 

462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.21
Ông Đặng Nhật Nam - Nguyên Chủ tịch UBND 

phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (Kết luận số 

462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.22
Bà Võ Thị Cẩm Hồng - Phó Chủ tịch HĐND 

phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

(Kết luận số 462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh 

tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm



6

TT Tên đơn vị/cá nhân

Số đề 

nghị 

xử lý

Nội dung kết luận của Thanh tra, kiểm toán (Văn bản 

số, ngày, tháng, năm)

Số đã xử lý (nêu rõ 

nội dung hình thức 

xử lý

Số đang xử lý (nêu 

rõ lý do, dự kiến 

thới gian hoàn 

thành)

Số chưa xử lý 

(nêu rõ lý do, 

dự kiến thới 

gian thực 

hiện)

Ghi chú

4.23
Bà Lê Thị Thu - Nguyên Chủ tịch UBND 

phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (Kết luận số 

462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.24

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Công chức Tài 

chính - Kế toán phường Lê Hồng Phong, thành 

phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

(Kết luận số 462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh 

tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.25
Ông Phạm Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực 

Đảng uỷ phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (Kết luận số 

462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.26
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Chủ tịch UBND 

phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (Kết luận số 

462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.27

Bà Trần Thị Vĩnh Khương - Công chức Tài 

chính - Kế toán phường Lê Lợi, thành phố Quy 

Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

(Kết luận số 462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh 

tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.28
Bà Mang Lệ Hà - Phó Bí thư Thường trực 

Đảng uỷ phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (Kết luận số 

462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.29

Bà Phan Thị Minh - công chức Tài chính - Kế 

toán UBND phường Trần Hưng Đạo, thành phố 

Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

(Kết luận số 462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh 

tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm



7

TT Tên đơn vị/cá nhân

Số đề 

nghị 

xử lý

Nội dung kết luận của Thanh tra, kiểm toán (Văn bản 

số, ngày, tháng, năm)

Số đã xử lý (nêu rõ 

nội dung hình thức 

xử lý

Số đang xử lý (nêu 

rõ lý do, dự kiến 

thới gian hoàn 

thành)

Số chưa xử lý 

(nêu rõ lý do, 

dự kiến thới 

gian thực 

hiện)

Ghi chú

4.30
Ông Nguyễn Văn Thường - Chủ tịch UBND xã 

Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (Kết luận số 

462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.31
Bà Lê Thị Hà Xuân Trâm -  Phó Chủ tịch 

HĐND xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

(Kết luận số 462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh 

tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.32
Ông Phan Văn Binh - Chủ tịch UBND xã Nhơn 

Châu, thành phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (Kết luận số 

462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.33

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Công chức Tài 

chính - Kế toán xã Nhơn Châu, thành phố Quy 

Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

(Kết luận số 462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh 

tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.34
Ông Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch UBND xã 

Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (Kết luận số 

462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.35
Ông Lê Văn Ánh - Công chức Tài chính - Kế 

toán xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

(Kết luận số 462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh 

tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.36

Ông Phạm Văn Hùng - Nguyên Chủ tịch 

UBND xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn ( 

Hiện là Chuyên 

viên Ban chính sách pháp luật và Quan hệ lao 

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (Kết luận số 

462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm



8

TT Tên đơn vị/cá nhân

Số đề 

nghị 

xử lý

Nội dung kết luận của Thanh tra, kiểm toán (Văn bản 

số, ngày, tháng, năm)

Số đã xử lý (nêu rõ 

nội dung hình thức 

xử lý

Số đang xử lý (nêu 

rõ lý do, dự kiến 

thới gian hoàn 

thành)

Số chưa xử lý 

(nêu rõ lý do, 

dự kiến thới 

gian thực 

hiện)

Ghi chú

4.37
Ông Ngô Đức Tình - Nguyên Chủ tịch UBND 

xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (Kết luận số 

462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.38
Ông Lê Công Trình - Bí thư Đảng uỷ xã Nhơn 

Hải, thành phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (Kết luận số 

462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

4.39
Nguyễn Văn Vinh - Công chức Tài chính - kế 

toán xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn

Vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách 

(Kết luận số 462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Thanh 

tra tỉnh)

Nghiêm túc kiểm 

điểm rút kinh 

nghiệm

Ghi chú:
Năm 2020: Không có.
Năm 2021: Tổng số cá nhân có vi phạm: 04 người, trong đó kỷ luật khiển trách trở lên: 03 người; kiểm điểm rút kinh nghiệm: 01 người.
Năm 2022: Tổng số cá nhân có vi phạm: 46 người, trong đó kỷ luật khiển trách trở lên: 01 người; kiểm điểm rút kinh nghiệm: 45 người.



Vi phạm 

liên quan 

đến công 

tác tổ chức 

cán bộ

Vi phạm 

liên quan 

đến công 

tác thi đua, 

khen 

thưởng

Vi phạm 

liên quan 

đến quản lý 

thu, chi tài 

chính - 

ngân sách

Vi phạm 

khác (ghi 

rõ)

Khiển trách Cảnh cáo
Hạ bậc 

lương
Giáng chức Cách chức

Buộc thôi 

việc
Khiếu nại

Kết quả 

khiếu nai

Số trong 

giai đoạn 

điều tra, 

truy tố

Số bị kết 

án (bán án 

quyết định 

đã có hiệu 

lực của 

Toàn án

(1) (2) (3)             (4)             (5)             (6)             (7)             (8)             (9)             (10)          (11)          (12)          (13)          (14)          (15)          (16)          (17)          (18)          (19)          (20)         

A Năm 2020

1
Sở, ban, ngành và 

đương đương

2 Cấp huyện

2.1
Võ Tuấn 

Khanh

Trưởng phòng P 

Văn hóa-TT Tuy 

Phước

01.003 x x

3 Khác

Tổng, trong đó

Tổng số công chức 

hiện có (người): 

2.345

Tổng số người vi 

phạm năm báo 

cáo: 1

Tổng số người vi 

phạm năm báo cáo 

trước liền kề

So sánh năm báo 

cáo/năm báo cáo 

liền kề (%)

B Năm 2021 0

BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC BỊ XỬ LÝ KỶ LUẬT TỪ CẤP HUYỆN TRỞ LÊN

Phụ lục 03-KLCC: Biểu mẫu kỷ luật công chức hằng năm: 

BM-KLCC

Các hình thức kỷ luật
Khiếu nại, giải quyết 

khiếu nại

Chuyển cơ quan tiến 

hành tố tụng xem xét, 

xử lý về hình sự

Hành vi vi phạm

Ghi chúTT
Cơ quan, tổ chức, 

đơn vị công tác
Họ và tên

Chức danh, 

chức vụ (nếu có)

Ngạch 

công chức 

đang giữ

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày       /01/2023 của UBND tỉnh Bình Định)



C Năm 2022

1
Sở, ban, ngành và 

đương đương

1.1
Nguyễn Công 

Bình

Phó Chi cục 

trưởng phụ

trách Chi cục 

Thủy sản

01.002 x x

1.2
Trần Đức 

Thiên

Công chức Hạt 

Kiểm lâm

huyện Vân Canh, 

thuộc Chi cục 

Kiểm lâm

10.226 x x

1.2
Trần Thị 

Kiều My

Công chức 

phòng Nuôi

trồng thủy sản, 

thuộc Chi cục 

Thủy sản

01.003 x x

Trần Quốc 

Đạt

Chuyên viên Sở 

Tư pháp
01.003 x x

2 Cấp huyện

3 Khác

Tổng, trong đó

Tổng số công chức 

hiện có (người): 

2.052
Tổng số người vi 

phạm năm báo 

cáo: 4
Tổng số người vi 

phạm năm báo cáo 

trước liền kề
So sánh năm báo 

cáo/năm báo cáo 

liền kề (%)



Ghi chú

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý viên 

chức

Vi phạm 

liên quan 

đến thi 

đua, khen 

thưởng

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý thu, chi 

tài chính - 

ngân sách

Vi phạm khác 

(ghi rõ)

Khiển 

trách
Cảnh cáo

Cách 

chức

Buộc 

thôi việc
Khiếu nại

Kết quả 

khiếu nai

Số trong 

giai đoạn 

điều tra, 

truy tố

Số bị kết 

án (bán án 

quyết định 

đã có hiệu 

lực của 

Toàn án

(1)       

       

(2)             (3)             (4)             (5)             (6)             (7)             (8)             (9)             (10)          (11)          (12)         

 

(13)          (14)          (15)          (16)          (17)          (18)          

A Năm 2020

I Cơ quan, địa phương

1
Sở, ban, ngành và đương 

đương

2 Cấp huyện

3 Khác

II Loại hình ĐVSN

1 Đơn vị tự chủ 100%

2 Đơn vị chưa tự chủ

- Đơn vị tự đảm bảo chi 

thường xuyên

2.1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Nguyễn Quốc Hiếu
Bác sĩ đa 

khoa
Tự ý nghỉ việc x

2.2  Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Thanh Bình
Thạc sĩ. 

Bác sĩ

Vi phạm Quy 

chế chuyên 

môn, Quy tắc 

ứng xử

x

2.3 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đặng Đình Vị Bác sĩ Sinh con thứ 3 x

2.4 Bệnh viện đa khoa tỉnh
Trần Thị Bích Liễu

Điều dưỡng Sinh con thứ 4 x

2.5  Bệnh viện đa khoa tỉnh
Nguyễn Xuân Tịnh

Bác sĩ Sinh con thứ 5 x

2.6 Bệnh viện đa khoa tỉnh
Nguyễn Đình Hồng 

Phượng
Điều dưỡng Sinh con thứ 6 x

2.7 Bệnh viện đa khoa tỉnh
Trần Thanh Phong

Điều dưỡng Sinh con thứ 7 x

2.8 Bệnh viện đa khoa tỉnh
Huỳnh Thị Thanh Tuyết

Điều dưỡng Sinh con thứ 8 x

Phụ lục 04-KLVC: Biểu mẫu kỷ luật viên chức hằng năm: BM-KLVC

Hành vi vi phạm Các hình thức kỷ luật
Khiếu nại, giải quyết 

khiếu nại

Chuyển cơ quan tiến 

hành tố tụng xem xét, 

xử lý về hình sự

BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC BỊ XỬ LÝ KỶ LUẬT TỪ CẤP HUYỆN TRỞ LÊN
(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày       /01/2023 của UBND tỉnh Bình Định) 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

công tác
Họ và tên

Chức 

danh, 

chức vụ 

(nếu có)

Chức danh 

nghề 

nghiệp VC 

đang giữ

TT



2

Ghi chú

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý viên 

chức

Vi phạm 

liên quan 

đến thi 

đua, khen 

thưởng

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý thu, chi 

tài chính - 

ngân sách

Vi phạm khác 

(ghi rõ)

Khiển 

trách
Cảnh cáo

Cách 

chức

Buộc 

thôi việc
Khiếu nại

Kết quả 

khiếu nai

Số trong 

giai đoạn 

điều tra, 

truy tố

Số bị kết 

án (bán án 

quyết định 

đã có hiệu 

lực của 

Toàn án

Hành vi vi phạm Các hình thức kỷ luật
Khiếu nại, giải quyết 

khiếu nại

Chuyển cơ quan tiến 

hành tố tụng xem xét, 

xử lý về hình sự

Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

công tác
Họ và tên

Chức 

danh, 

chức vụ 

(nếu có)

Chức danh 

nghề 

nghiệp VC 

đang giữ

TT

2.9
Bệnh viện ĐKKV Bồng 

Sơn Đặng Thúy Phượng

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Sinh con thứ 9 x

2.10
Bệnh viện ĐKKV Bồng 

Sơn
Phạm Duy Tần

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Sinh con thứ 10 x

- Đơn vị tự đảm bảo một 

phần chi thường xuyên

2.11

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên huyện Phù Cát

Huỳnh Công Chánh
Phó Giám 

đốc
15.113 Sinh con thứ 3 x

2.12 THPT Hoài Ân Lê Anh Nam Giáo viên

Giáo viên 

THPT 

hạng III, 

V.07.05.15

Sinh con thứ 3 X

2.13
Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh
Nguyễn Hải Đăng

Cử nhân 

Môi trường

Lợi dụng hoạt 

động nghề 

nghiệp để lừa, 

chiếm đoạt tiền 

của người dân

x

2.14
TYT Mỹ Lộc, Trung tâm Y 

tế huyện Phù Mỹ

Nguyễn Thị Hoài 

Phương
Y sĩ YHCT

Vi phạm việc 

chấp hành thời 

giờ làm việc và 

quy chế làm 

việc của đơn vị

x

2.15

Trạm Y tế xã Mỹ Lộc, 

Trung tâm Y tế huyện Phù 

Mỹ

Nguyễn Thị Lánh
Hộ sinh 

trung học

Vi phạm việc 

chấp hành thời 

giờ làm việc và 

quy chế làm 

việc của đơn vị

x

2.16
Trung tâm Y tế thị xã Hoài 

Nhơn
Lê Văn Mẫn

Cử nhân 

Điều dưỡng
Sinh con thứ 3 x

2.17
Trung tâm Y tế huyện Tây 

Sơn
Hoàng Thị Hạnh

Bác sĩ 

YHCT
Tự ý nghỉ việc x



3

Ghi chú

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý viên 

chức

Vi phạm 

liên quan 

đến thi 

đua, khen 

thưởng

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý thu, chi 

tài chính - 

ngân sách

Vi phạm khác 

(ghi rõ)

Khiển 

trách
Cảnh cáo

Cách 

chức

Buộc 

thôi việc
Khiếu nại

Kết quả 

khiếu nai

Số trong 

giai đoạn 

điều tra, 

truy tố

Số bị kết 

án (bán án 

quyết định 

đã có hiệu 

lực của 

Toàn án

Hành vi vi phạm Các hình thức kỷ luật
Khiếu nại, giải quyết 

khiếu nại

Chuyển cơ quan tiến 

hành tố tụng xem xét, 

xử lý về hình sự

Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

công tác
Họ và tên

Chức 

danh, 

chức vụ 

(nếu có)

Chức danh 

nghề 

nghiệp VC 

đang giữ

TT

2.18

Trạm Y tế xã An Toàn, 

Trung tâm Y tế huyện An 

Lão

Phạm Thị Kênh
Y sĩ đa 

khoa

Vi phạm Quy 

chế thường trực 

bệnh viện

x

2.19
Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn
Phạm Thị Thu Thảo

Điều 

dưỡng 

trung cấp

Sinh con thứ 3 x

2.20
Trung tâm Y tế huyện Phù 

Mỹ
Nguyễn Duy Trinh

Bác sĩ 

GMHS
Tự ý nghỉ việc x

- Đơn vị do ngân sách nhà 

nước đảm bảo

2.21
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Nguyễn Thị Bích Mai Kế toán Kế toán viên Vi phạm chính sách

dân số
X

2.22
Trường Tiểu học Võ Văn Dũng Lê Thị Thanh Trúc Giáo viên Giáo viên tiểu

học hạng III

Vi phạm đạo đức

nhà giáo, luật viên

chức

X

2.23

Trường Tiểu học Hoàng Quốc

Việt

Lê Thị Liên Giáo viên Giáo viên tiểu

học hạng II

Vi phạm đạo đức

nhà giáo (xúc phạm

danh dự, nhân

phẩm học sinh)
X

2.24
Trường THCS Trần Quang Diệu Vũ Thị Thắm Giáo viên Giáo viên

THCS hạng II

Vi phạm chính sách

dân số X

2.25
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Nguyễn Thị Bích Mai Kế toán Kế toán viên Vi phạm chính sách

dân số
X

2.26
Trường Tiểu học Võ Văn Dũng Lê Thị Thanh Trúc Giáo viên Giáo viên tiểu

học hạng III

Vi phạm đạo đức

nhà giáo, luật viên

chức

X

2.27

Trường Tiểu học Hoàng Quốc

Việt

Lê Thị Liên Giáo viên Giáo viên tiểu

học hạng II

Vi phạm đạo đức

nhà giáo (xúc phạm

danh dự, nhân

phẩm học sinh)
X

2.28
Trường THCS Trần Quang Diệu Vũ Thị Thắm Giáo viên Giáo viên

THCS hạng II

Vi phạm chính sách

dân số X

2.29 Cơ sở cai nghiện ma túy Phạm Hoài Phương
Chuyên 

viên

Vi phạm Quy 

chế đơn vị
X

2.30
Trung tâm Kiểm nghiệm 

Dược phẩm - Mỹ phẩm
Nguyễn Xuân Huy

Thạc sĩ 

Hóa
Sinh con thứ 3 x

3 Khác

Tổng, trong đó

Tổng số viên chức hiện có 

(người): 24.454



4

Ghi chú

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý viên 

chức

Vi phạm 

liên quan 

đến thi 

đua, khen 

thưởng

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý thu, chi 

tài chính - 

ngân sách

Vi phạm khác 

(ghi rõ)

Khiển 

trách
Cảnh cáo

Cách 

chức

Buộc 

thôi việc
Khiếu nại

Kết quả 

khiếu nai

Số trong 

giai đoạn 

điều tra, 

truy tố

Số bị kết 

án (bán án 

quyết định 

đã có hiệu 

lực của 

Toàn án

Hành vi vi phạm Các hình thức kỷ luật
Khiếu nại, giải quyết 

khiếu nại

Chuyển cơ quan tiến 

hành tố tụng xem xét, 

xử lý về hình sự

Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

công tác
Họ và tên

Chức 

danh, 

chức vụ 

(nếu có)

Chức danh 

nghề 

nghiệp VC 

đang giữ

TT

Tổng số người vi phạm 

năm báo cáo: 30

Tổng số người vi phạm 

năm báo cáo năm trước liền 

kề: 

So sánh năm báo cáo/năm 

báo cáo liền kề (%):

B Năm 2021

I Cơ quan, địa phương

1
Sở, ban, ngành và đương 

đương

2 Cấp huyện

3 Khác

II Loại hình ĐVSN

1 Đơn vị tự chủ 100%

2 Đơn vị chưa tự chủ

- Đơn vị tự đảm bảo chi 

thường xuyên

2.1 Bệnh viện Mắt Lê Thị Thanh Huệ
Cử nhân 

Điều dưỡng
Sinh con thứ 3 x

2.2 Bệnh viện đa khoa tỉnh Huỳnh Thị Trúc Lý Điều dưỡng Sinh con thứ 3 x

2.3 Bệnh viện đa khoa tỉnh
Nguyễn Thị Thảo My

Điều dưỡng Sinh con thứ 3 x

2.4 Bệnh viện đa khoa tỉnh
Nguyễn Thị Hướng 

Dương
Điều dưỡng Sinh con thứ 3 x

2.5

Ban Quản lý Dự án đầu tư 

xây dựng và Phát triển quỹ 

đất huyện Tây Sơn

Võ Văn Dũng
Phó Giám 

đốc
01.003 x x

2.6
- Đơn vị tự đảm bảo một 

phần chi thường xuyên

2.7
Trung tâm Y tế thành phố 

Quy Nhơn
Nguyễn Thị Thu Thảo

Bác sĩ 

YHDP
Tự ý nghỉ việc x

2.8
Trung tâm Y tế huyện Phù 

Mỹ
Nguyễn Văn Sinh

Cử nhân 

Điều dưỡng
Sinh con thứ 3 x



5

Ghi chú

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý viên 

chức

Vi phạm 

liên quan 

đến thi 

đua, khen 

thưởng

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý thu, chi 

tài chính - 

ngân sách

Vi phạm khác 

(ghi rõ)

Khiển 

trách
Cảnh cáo

Cách 

chức

Buộc 

thôi việc
Khiếu nại

Kết quả 

khiếu nai

Số trong 

giai đoạn 

điều tra, 

truy tố

Số bị kết 

án (bán án 

quyết định 

đã có hiệu 

lực của 

Toàn án

Hành vi vi phạm Các hình thức kỷ luật
Khiếu nại, giải quyết 

khiếu nại

Chuyển cơ quan tiến 

hành tố tụng xem xét, 

xử lý về hình sự

Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

công tác
Họ và tên

Chức 

danh, 

chức vụ 

(nếu có)

Chức danh 

nghề 

nghiệp VC 

đang giữ

TT

2.9
Trung tâm Y tế huyện Phù 

Mỹ
Võ Trương Như Vương

Cử nhân 

Tin học

Không chấp 

hành các biện 

pháp PC dịch 

bệnh truyền 

nhiễm

x

2.10
Trung tâm Y tế huyện Vân 

Canh
Nguyễn Thành Tựu

Cử nhân 

Xét nghiệm

Không chấp 

hành sự phân 

công công tác 

trong PC dịch 

Covid-19

x

2.11
Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân
Nguyễn Thị Thu Hằng

Cử nhân 

Điều dưỡng
Sinh con thứ 3 x

2.12
Trường THPT Phan Bội 

Châu
Nguyễn Thân Giáo viên

GVTHPT 

hạng III, 

V.07.05.15

Vi phạm điểm 

a, khoản 1, 

Điều 101 của 

Nghị định 

15/2020/NĐ-

CP ngày 

03/02/2020 của 

Chính phủ

X

2.13 Trường THPT số 3 Phù Cát Nguyễn Xuân Phương Giáo viên

GVTHPT 

hạng III, 

V.07.05.15

Phản ánh sai, 

vượt cấp; đăng 

facebook ảnh 

hưởng uy tín 

nhà trường

X

2.14 Trường THPT số 3 Phù Cát Trần Quốc Mạnh Giáo viên

GVTHPT 

hạng III, 

V.07.05.15

Tố cáo 07 nội 

dung sai, vượt 

cấp, nhiều nơi.

X

2.15 Trường THPT Ngô Lê Tân Phan Tấn Trung Giáo viên

GVTHPT 

hạng III, 

V.07.05.15

Vi phạm chính 

sách dân số, KH 

hóa gia đình

X

2.16
- Đơn vị do ngân sách nhà 

nước đảm bảo

2.17

Trung tâm Văn hóa - thông 

tin - Thể thao huyện Tây 

Sơn

Đỗ Ngọc Dũng Viên chức V.10.04.15
Sinh con 

thứ 3
x



6

Ghi chú

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý viên 

chức

Vi phạm 

liên quan 

đến thi 

đua, khen 

thưởng

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý thu, chi 

tài chính - 

ngân sách

Vi phạm khác 

(ghi rõ)

Khiển 

trách
Cảnh cáo

Cách 

chức

Buộc 

thôi việc
Khiếu nại

Kết quả 

khiếu nai

Số trong 

giai đoạn 

điều tra, 

truy tố

Số bị kết 

án (bán án 

quyết định 

đã có hiệu 

lực của 

Toàn án

Hành vi vi phạm Các hình thức kỷ luật
Khiếu nại, giải quyết 

khiếu nại

Chuyển cơ quan tiến 

hành tố tụng xem xét, 

xử lý về hình sự

Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

công tác
Họ và tên

Chức 

danh, 

chức vụ 

(nếu có)

Chức danh 

nghề 

nghiệp VC 

đang giữ

TT

2.18
Ban Quản lý rừng phòng 

hộ huyện Tây Sơn
Lý Phùng Lê Giám đốc 13095 x

2.19

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp -Giáo dục thường 

xuyên huyện Tây Sơn

Trần Thị Bích Lệ Giám đốc 01.003 x x

2.20
Trường PTDTNT 

THCS&THPT An Lão
Nguyễn Văn Tương

Nhân viên 

Kế toán

Kế toán 

viên trung 

cấp, 06.032

Vi phạm ý thức

tổ chức kỷ luật 

trong thực thi 

nhiệm vụ

X

2.21
Trường TH Lê Lợi, thành phố

Quy Nhơn

Châu Thị Thuận Giáo viên Giáo viên

Tiểu học

hạng II

Vi phạm pháp luật,

khai trừ khỏi đảng X

2.22

Trường THCS Nhơn Phú, thành

phố Quy Nhơn

Quỳnh Thị Thu Trang Giáo viên Giáo viên

THCS hạng

III

Vi phạm chính sách

dân số
X

2.23

Trường TH&THCS Nhơn Hải,

thành phố Quy Nhơn

Nguyễn Thị Thúy Trang Giáo viên Giáo viên

THCS hạng

III

Quy phạm quy chế

chuyên môn, tự ý

nghỉ việc không lý

do

X

3 Khác

Tổng, trong đó

Tổng số viên chức hiện có 

(người): 26.441

Tổng số người vi phạm 

năm báo cáo: 23

Tổng số người vi phạm 

năm báo cáo năm trước liền 

kề: 

So sánh năm báo cáo/năm 

báo cáo liền kề (%): 

C Năm 2022

I Cơ quan, địa phương

1
Sở, ban, ngành và đương 

đương

2 Cấp huyện

3 Khác

II Loại hình ĐVSN

1 Đơn vị tự chủ 100%



7

Ghi chú

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý viên 

chức

Vi phạm 

liên quan 

đến thi 

đua, khen 

thưởng

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý thu, chi 

tài chính - 

ngân sách

Vi phạm khác 

(ghi rõ)

Khiển 

trách
Cảnh cáo

Cách 

chức

Buộc 

thôi việc
Khiếu nại

Kết quả 

khiếu nai

Số trong 

giai đoạn 

điều tra, 

truy tố

Số bị kết 

án (bán án 

quyết định 

đã có hiệu 

lực của 

Toàn án

Hành vi vi phạm Các hình thức kỷ luật
Khiếu nại, giải quyết 

khiếu nại

Chuyển cơ quan tiến 

hành tố tụng xem xét, 

xử lý về hình sự

Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

công tác
Họ và tên

Chức 

danh, 

chức vụ 

(nếu có)

Chức danh 

nghề 

nghiệp VC 

đang giữ

TT

1.1

Trường Tiểu học số 1 thị 

trấn Diêu Trì, huyện Tuy 

Phước

Trần Thị Lê Khương
Hiệu 

trưởng

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng II

X X

2 Đơn vị chưa tự chủ

- Đơn vị tự đảm bảo chi 

thường xuyên

2.1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nguyễn Thị Hoa
Điều 

dưỡng
Sinh con thứ 3 x

2.2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trần Thị Thanh Hộ lý

Vi phạm quy 

định trong thực 

hiện chức trách 

nhiệm vụ của 

viên chức 

x

2.3 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nguyễn Thanh Hoài
Điều 

dưỡng

Vi phạm quy 

định trong thực 

hiện chức trách 

nhiệm vụ của 

viên chức 

x

2.4 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phạm Công Nam Bác sĩ Tự ý bỏ việc x

2.5 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nguyễn Đình Phong Kỹ sư

Vi phạm quy 

định trong thực 

hiện chức trách 

nhiệm vụ của 

viên chức 

x

2.6 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trần Vĩnh Trung
Kế toán 

viên

Vi phạm quy 

định trong thực 

hiện chức trách 

nhiệm vụ của 

viên chức 

x

2.7 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nguyễn Thị Thanh Hiền
Điều 

dưỡng
Sinh con thứ 3 x
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Ghi chú

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý viên 

chức

Vi phạm 

liên quan 

đến thi 

đua, khen 

thưởng

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý thu, chi 

tài chính - 

ngân sách

Vi phạm khác 

(ghi rõ)

Khiển 

trách
Cảnh cáo

Cách 

chức

Buộc 

thôi việc
Khiếu nại

Kết quả 

khiếu nai

Số trong 

giai đoạn 

điều tra, 

truy tố

Số bị kết 

án (bán án 

quyết định 

đã có hiệu 

lực của 

Toàn án

Hành vi vi phạm Các hình thức kỷ luật
Khiếu nại, giải quyết 

khiếu nại

Chuyển cơ quan tiến 

hành tố tụng xem xét, 

xử lý về hình sự

Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

công tác
Họ và tên

Chức 

danh, 

chức vụ 

(nếu có)

Chức danh 

nghề 

nghiệp VC 

đang giữ

TT

2.8 Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn Nguyễn Thị Kim Tuyến
Điều 

dưỡng
Sinh con thứ 3 x

2.9 Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn Phùng Thị Lắm
Điều 

dưỡng
Sinh con thứ 3 x

- Đơn vị tự đảm bảo một 

phần chi thường xuyên

2.10 Bệnh viện Tâm thần Trần Tiến Vĩ
Điều 

dưỡng
Sinh con thứ 3 x

2.11
Trung tâm Y tế  huyện Phù 

Cát
Nguyễn Minh Khải Bác sĩ Tự ý bỏ việc x

2.12
Trung tâm Y tế  huyện Phù 

Cát
Phạm Thị Tuân Dược sĩ Sinh con thứ 3 x

2.13
Trung tâm Y tế  huyện Phù 

Cát
Phạm Thị Gái

Điều 

dưỡng
Sinh con thứ 3 x

2.14
Trung tâm Y tế  huyện Phù 

Cát
Nguyễn Võ Sỹ Y sĩ Sinh con thứ 3 x

2.15
Trung tâm Y tế  huyện Phù 

Cát
Phạm Chỉ Thiên Thuận

 Trưởng 

khoa,  

Khoa Nội

Bác sĩ Sinh con thứ 3 x

2.16
Trung tâm Y tế  huyện Phù 

Cát
Nguyễn Phúc Điền

Phó 

trưởng 

Khoa 

Bác sĩ Sinh con thứ 3 x

2.17
Trung tâm Y tế  Tp. Quy 

Nhơn

Phan Nguyễn Khánh 

Vân

Điều 

dưỡng
Sinh con thứ 3 x

2.18
Trung tâm Y tế  Tp. Quy 

Nhơn
Lê Thị Phượng

Điều 

dưỡng
Sinh con thứ 3 x

2.19
Trung tâm Y tế  Tp. Quy 

Nhơn
Dương Thị Mai Huyền Bác sĩ Tự ý bỏ việc x

2.20 Trường THPT Ngô Lê Tân Nguyễn Văn Mừng
Hiệu 

trưởng

GVTHPT 

hạng II, 

V.07.05.14

Vi phạm chính 

sách dân số
X

2.21 Trường THPT Xuân Diệu Lê Trương Quốc Huy Giáo viên

GVTHPT 

hạng III, 

V.07.05.15

Vi phạm quy chế 

chấm thi
X

2.22 Trường THPT Quang Trung Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên

GVTHPT 

hạng III, 

V.07.05.15

Vi phạm quy chế 

chấm thi
X

2.23 Trường THPT Trưng Vương Phan Thị Hồng Hạnh Giáo viên

GVTHPT 

hạng III, 

V.07.05.15

Vi phạm quy chế 

chấm thi
X
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Ghi chú

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý viên 

chức

Vi phạm 

liên quan 

đến thi 

đua, khen 

thưởng

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý thu, chi 

tài chính - 

ngân sách

Vi phạm khác 

(ghi rõ)

Khiển 

trách
Cảnh cáo

Cách 

chức

Buộc 

thôi việc
Khiếu nại

Kết quả 

khiếu nai

Số trong 

giai đoạn 

điều tra, 

truy tố

Số bị kết 

án (bán án 

quyết định 

đã có hiệu 

lực của 

Toàn án

Hành vi vi phạm Các hình thức kỷ luật
Khiếu nại, giải quyết 

khiếu nại

Chuyển cơ quan tiến 

hành tố tụng xem xét, 

xử lý về hình sự

Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

công tác
Họ và tên

Chức 

danh, 

chức vụ 

(nếu có)

Chức danh 

nghề 

nghiệp VC 

đang giữ

TT

2.24 Lê Thị Kim Huệ Giáo viên

GVTHPT 

hạng III, 

V.07.05.15

Vi phạm quy chế 

chấm thi
X

2.25 Hoàng Thị Thùy Linh Giáo viên

GVTHPT 

hạng III, 

V.07.05.15

Vi phạm quy chế 

chấm thi
X

2.26 Trường THPT Võ Giữ Nguyễn Văn Vui Giáo viên

GVTHPT 

hạng III, 

V.07.05.15

Vi phạm quy chế 

chấm thi
X

2.27 Nguyễn Bá Thi
Nhân viên 

Thiết bị

GVTHPT 

hạng III, 

V.07.05.15

Sinh con thứ 3 X

2.28 Đỗ Tuấn Trực Giáo viên V.07.07.20 Sinh con thứ 3 X

2.29 Trường THPT Số 3 Phù Cát Nguyễn Xuân Phương Giáo viên

GVTHPT 

hạng III, 

V.07.05.15

Phản ánh sai sự 

thật, vượt cấp
X

- Đơn vị do ngân sách nhà 

nước đảm bảo

2.30
Trường THCS Nhơn Lý Nguyễn Thị Tuyết Dân

Giáo viên
Giáo viên

THCS Hạng II

Vi phạm chính sách

dân số X

2.31
Trường THCS Nhơn Bình Trần Thị Mỹ Nguyên

Giáo viên
Giáo viên

THCS Hạng

III

Vi phạm chính sách

dân số X

2.32 Nguyễn Tấn Tỉnh
Hiệu 

trưởng

GVTHPT 

hạng III, 

V.07.05.15

X X X

2.33 Nguyễn Văn Tương
Nhân viên 

Kế toán

Kế toán 

viên trung 

cấp, 06.032

Vi phạm ý thức tổ 

chức kỷ luật 

trong thực thi 

nhiệm vụ

X

2.34 Lê Thị Kim Luyến
Nhân viên 

Văn thư

Văn thư 

viên trung 

cấp, 02.008

X X

Trường PTDTNT 

THCS&THPT An Lão

Trường THPT số 2 Phù Cát

Trường THPT Hùng Vương
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Ghi chú

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý viên 

chức

Vi phạm 

liên quan 

đến thi 

đua, khen 

thưởng

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý thu, chi 

tài chính - 

ngân sách

Vi phạm khác 

(ghi rõ)

Khiển 

trách
Cảnh cáo

Cách 

chức

Buộc 

thôi việc
Khiếu nại

Kết quả 

khiếu nai

Số trong 

giai đoạn 

điều tra, 

truy tố

Số bị kết 

án (bán án 

quyết định 

đã có hiệu 

lực của 

Toàn án

Hành vi vi phạm Các hình thức kỷ luật
Khiếu nại, giải quyết 

khiếu nại

Chuyển cơ quan tiến 

hành tố tụng xem xét, 

xử lý về hình sự

Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

công tác
Họ và tên

Chức 

danh, 

chức vụ 

(nếu có)

Chức danh 

nghề 

nghiệp VC 

đang giữ

TT

2.35
Trường PTDTBT THCS 

Vĩnh Sơn
Phạm Minh Sơn

Hiệu 

trưởng 

Vi phạm 

nguyên tắc tập 

trung dân 

chủ;vi phạm 

nguyên tắc tập 

thể lãnh đạo cá 

nhân phụ trách; 

vi phạm quy 

chế hoạt động 

của chi bộ; 

thiếu trách 

nhiệm trong 

lãnh đạo, chỉ 

đạo, tổ chức 

thực hiện quy 

chế hoạt động 

của chi bộ.

x

2.36
Trường PTDTBT 

TH&THCS Vĩnh Kim
Đào Văn Kỳ

Phó Hiệu 

trưởng 

Thiếu trách 

nhiệm trong 

lãnh đạo, chỉ 

đạo, tổ chức 

thực hiện quy 

chế hoạt động 

của chi bộ

x

2.37
Trường THCS thị trấn 

Vĩnh Thạnh
Huỳnh Văn Được

Phó Hiệu 

trưởng 

Thiếu trách 

nhiệm trong 

lãnh đạo, chỉ 

đạo, tổ chức 

thực hiện quy 

chế hoạt động 

của chi bộ

x Không Không

2.38 Trường Mẫu giáo Vĩnh Kim Nguyễn Thị Hồng
Phó Hiệu 

trưởng 

Thiếu trách 

nhiệm trong 

lãnh đạo, chỉ 

đạo, tổ chức 

thực hiện quy 

chế hoạt động 

của chi bộ

x
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Ghi chú

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý viên 

chức

Vi phạm 

liên quan 

đến thi 

đua, khen 

thưởng

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý thu, chi 

tài chính - 

ngân sách

Vi phạm khác 

(ghi rõ)

Khiển 

trách
Cảnh cáo

Cách 

chức

Buộc 

thôi việc
Khiếu nại

Kết quả 

khiếu nai

Số trong 

giai đoạn 

điều tra, 

truy tố

Số bị kết 

án (bán án 

quyết định 

đã có hiệu 

lực của 

Toàn án

Hành vi vi phạm Các hình thức kỷ luật
Khiếu nại, giải quyết 

khiếu nại

Chuyển cơ quan tiến 

hành tố tụng xem xét, 

xử lý về hình sự

Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

công tác
Họ và tên

Chức 

danh, 

chức vụ 

(nếu có)

Chức danh 

nghề 

nghiệp VC 

đang giữ

TT

2.39
Trường PTDTBT 

TH&THCS Vĩnh Kim
Huỳnh Thị Xuân Giang Giáo viên 

Thiếu trách 

nhiệm trong 

lãnh đạo, chỉ 

đạo, tổ chức 

thực hiện quy 

chế hoạt động 

của chi bộ

x

3 Khác

Tổng, trong đó

Tổng số viên chức hiện có 

(người): 24.285

Tổng số người vi phạm 

năm báo cáo: 39

Tổng số người vi phạm 

năm báo cáo năm trước liền 

kề: 

So sánh năm báo cáo/năm 

báo cáo liền kề (%):



Khiển trách Cảnh cáo
Hạ bậc 

lương
Giáng chức Cách chức Bãi nhiệm

Buộc thôi 

việc
Khiển trách Cảnh cáo Cách chức Khai trừ

Vi phạm 

do có hành 

vi tham 

nhũng

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý cán bộ, 

công chức, 

viên chức

Vi phạm 

liên quan 

công tác 

cán bộ

Vi phạm 

liên quan 

khen 

thưởng

Vi phạm 

liên quan 

đến quản 

lý thu, chi 

tài chính - 

ngân sách

Vi phạm 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A Năm 2020
I. Cán bộ, công chức 

cấp xã

Cán bộ cấp xã 4 4 4 4

Công chức cấp xã 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 4
II. Cán bộ, Công 

chức, viên chức nghỉ 

hưu 
Cán bộ

Công chức

Viên chức

B Năm 2021
I. Cán bộ, công chức 

cấp xã

Cán bộ cấp xã 6 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Công chức cấp xã 4 2 1 1 2 1 1 3
II. Cán bộ, Công 

chức, viên chức nghỉ 

hưu 
Cán bộ

Công chức

Viên chức

C Năm 2022
I. Cán bộ, công chức 

cấp xã

Cán bộ cấp xã 4 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3

Công chức cấp xã 6 2 1 1 0 0 0 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 6

II. Cán bộ, Công 

chức, viên chức nghỉ 

hưu 
Cán bộ

Công chức

Viên chức

Phụ lục 05-KLCBCCX-H: Biểu mẫu kỷ luật cán bộ, 
công chức cấp xã hằng năm: BM-KLCBCCX-H

BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ CÁN BỘ, 
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGHỈ HƯU BỊ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁC CẤP NĂM 2020 - 2022

Hành vi vi phạm

Ghi chúSTT TÊN ĐƠN VỊ Tổng cộng

Các hình thức kỷ luật chính quyền Các hình thức kỷ luật Đảng
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